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 Că  cứ Luật Tổ c ức c í   qu ề  đ a p ươ        19 t     6  ăm 2015; 
Luật sửa đổi  bổ su   một số điều của Luật Tổ c ức C í   p ủ v  Luật Tổ c ức 
c í   qu ề  đ a p ươ        22 t     11  ăm 2019; 

Că  cứ Qu ết đ    số 1085/Q -TT       15 t     9  ăm 2022 của T ủ 
tướ   C í   p ủ ba       Kế  oạc  r  so t  đơ   iả   óa t ủ tục      c í   
 ội bộ tro    ệ t ố        c í        ước  iai đoạ  2022 - 2025; 

Că  cứ Qu ết đ    số 3973/Q -U ND      29 t     11  ăm 2022 của 
Ủ  ba    â  dâ  tỉ   ba       Kế  oạc  r  so t  đơ   iả   óa t ủ tục      
c í    ội bộ của c c cơ qua       c í        ước tỉ              iai đoạ  
2022 - 2025; 

T ực  iệ  Cô   vă  số 5990/VPCP-KSTT      22 t     8  ăm 2024 của 
 ộ trưở    C ủ   iệm Vă  p ò   C í   p ủ về việc cô   bố  r  so t  đơ   iả  
 óa t ủ tục      c í    ội bộ; 

T eo đề      của Gi m đốc Sở Kế  oạc  v   ầu tư tại Tờ tr    số  
143/TTr-SKH T ngày 26 tháng 12  ăm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công b  02 thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính 
nhà nước trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của  ở Kế hoạch và  ầu tư (có Phụ lục kèm theo). 

 Điều 2.  uyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Kế hoạch 

và  ầu tư, Giám đ c  ở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
 uyết định này kể từ ngày ký ban hành. . 
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- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Kế hoạch và  ầu tư; 
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P ụ  ục 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 
NHÀ NƢỚC TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ  

  a       t eo Qu ết đ    số:          /Q -U ND             /       /2024 

của C ủ t c  Ủ  ba    â  dâ  tỉ  ) 
 

 PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA 
CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 

STT Tên t ủ tục hành chính Cơ quan t ực  iệ  

A LĨNH VỰC   

1. 

 uyết định và công b  giá trị doanh nghiệp khi 
chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp 
nhà nước đầu tư 100% v n điều lệ thành công ty 
cổ phần thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

UBND tỉnh  Ban 

 ổi mới và Phát 
triển doanh nghiệp 
tỉnh 

2. 

Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% 
v n điều lệ thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ 
tịch UBND tỉnh 

UBND tỉnh  Ban 

 ổi mới và Phát 
triển doanh nghiệp 
tỉnh  

 
  



  

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
NỘI BỘ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 

A. LĨNH VỰC CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC 

 1. T ủ tục: Quyết đị   và cô g bố giá trị d a    g iệ  k i c uyể  
d a    g iệ    à  ƣớc và cô g ty trác    iệm  ữu     m t t à   viê  d  
d a    g iệ    à  ƣớc đầu tƣ 100% vố  điều  ệ t à   cô g ty cổ   ầ  
t ẩm quyề  của Ủy ba    â  dâ  tỉ  .  
 a. Trình tự thực hiện: ( iều 23 Nghị định 126 2017 N -CP) 

- Căn cứ Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp do tổ chức tư vấn định giá 
xây dựng, Thường trực Ban  ổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh ( ở Tài 
chính) tham mưu Ban  ổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh thẩm tra về trình 
tự, thủ tục, tuân thủ các quy định của pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp, 
trình cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân tỉnh) quyết định. 

- Thời gian thực hiện xử lý tài chính và tổ chức tư vấn định giá xác định 
giá trị doanh nghiệp (từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm 
công b  giá trị doanh nghiệp) phải đảm bảo không quá 12 tháng; đ i với các 
doanh nghiệp phải thực hiện Kiểm toán nhà nước theo quy định tại khoản 1 
 iều 26 Nghị định 126 2017 N -CP thời gian không quá 15 tháng. 

- Trường hợp quá thời hạn trên chưa công b  được giá trị doanh nghiệp cổ 
phần hóa, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định điều chỉnh thời điểm xác định 
giá trị doanh nghiệp để tổ chức xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp 
theo quy định; đồng thời tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và bồi thường 
vật chất các chi phí phát sinh do các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kéo 
dài thời gian công b  giá trị doanh nghiệp. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy đinh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: 
- Thường trực Ban  ổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh ( ở Tài 

chính) tham mưu cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân tỉnh) xem xét, 
quyết định và công b  giá trị doanh nghiệp trong thời hạn không quá 15 ngày 
làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ (bao gồm cả Kết luận của Kiểm toán nhà 
nước đ i với các doanh nghiệp quy định tại khoản 1  iều 26 Nghị định 
126 2017 N -CP).  

- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu có 
quyết định công b  giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách 
nhiệm bảo quản và bàn giao các khoản nợ và tài sản đã loại trừ khi xác định giá 
trị doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2  iều 14, khoản 2 và khoản 3  iều 15 
Nghị định 126 2017 N -CP cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam; đ i với các tài 
sản khác, doanh nghiệp cổ phần hóa tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý, hạch 
toán theo giá trị sổ sách kế toán tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: DNNN được cổ phần hoá 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 



  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban  ổi mới và Phát 
triển doanh nghiệp tỉnh  

- Cơ quan ph i hợp: Các  ở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  uyết định công b  giá trị 
doanh nghiệp  

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Các doanh nghiệp quy định tại khoản 2 và khoản 3  iều 2 Nghị định 

126 2017 N -CP thực hiện cổ phần hóa khi đảm bảo các điều kiện sau: 
- Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% v n điều lệ. Danh mục 

doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% v n điều lệ do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ; 

-  au khi đã xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp theo quy 
định tại Chương II và Chương III Nghị định này mà giá trị thực tế doanh nghiệp 
bằng hoặc lớn hơn các khoản phải trả; 

-   i với doanh nghiệp thuộc đ i tượng sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo 
quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công phải có phương án sắp 
xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 
  i với các công ty nông, lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% v n điều lệ, 
ngoài phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đ i với diện tích đất phi nông nghiệp 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử 
dụng tài sản công phải có phương án sử dụng đất đ i với diện tích đất nông 
nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định s  
118 2014 N -CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi 
mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và 
các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định s  126 2017 N -CP ngày 16 11 2017 của Chính phủ về 
chuyển đơn vị nhà nước và Công ty TNHH một thành viên do đơn vị nhà nước 
đầu tư 100% v n điều lệ thành Công ty cổ phần; 

-  Nghị định s  140 2020 N -CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Nghị định s  126 2017 N -CP ngày 16 

tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% 
v n điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định s  91 2015 N -CP ngày 13 tháng 

10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư v n nhà nước vào doanh nghiệp và quản 
lý, sử dụng v n, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định s  32 2018 N -CP ngày 

08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Nghị định 
s  91 2015 N -CP; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-140-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-chuyen-doanh-nghiep-nha-nuoc-thanh-cong-ty-co-phan-458928.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-126-2017-ND-CP-chuyen-doanh-nghiep-Nha-nuoc-nam-giu-100-von-thanh-cong-ty-co-phan-318672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-91-2015-ND-CP-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-292804.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-32-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-91-2015-ND-CP-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-352927.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-91-2015-ND-CP-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-292804.aspx


  

- Thông tư s  32 2021 TT-BTC ngày 17 5 2021 của Bộ Tài chính về 
Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của 
doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 
doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% v n điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ 
phần;  

- Thông tư s  46 2021 TT-BTC ngày 23 6 2021 của Bộ Tài chính: Hướng 

dẫn một s  nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi 
chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% v n điều lệ thành công ty cổ phần. 

2. Tê  t ủ tục: P ê duyệt   ƣơ g á  cổ   ầ   óa d a    g iệ    à 
 ƣớc và cô g ty trác    iệm  ữu     m t t à   viê  d  d a    g iệ    à 
 ƣớc đầu tƣ 100% vố  điều  ệ t u c t ẩm quyề  quyết đị   của C ủ tịc  
UBND tỉ    

a) Trình tự thực hiện:  

- Ban chỉ đạo cổ phần hoá DNNN (gọi tắt là Ban chỉ đạo) Chuẩn bị các hồ 
sơ, tài liệu (trong đó có phương án sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt); Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ 
chức xác định giá trị doanh nghiệp. 

- Ban chỉ đạo báo cáo Ban  ổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh  trình 
UBND tỉnh quyết định và công b  giá trị doanh nghiệp. 

- Căn cứ quyết định công b  giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và tình hình 

thực tế của doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc ph i hợp cùng với 
doanh nghiệp, tổ chức tư vấn xây dựng Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp  

- Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc cùng với doanh nghiệp ph i hợp với tổ 
chức tư vấn tổ chức công khai Phương án cổ phần hóa và gửi tới từng bộ phận 
trong công ty để nghiên cứu trước khi tổ chức Hội nghị người lao động (bất 
thường). 

-  au Hội nghị người lao động, Tổ giúp việc, doanh nghiệp ph i hợp với tổ 
chức tư vấn hoàn thiện Phương án cổ phần hóa để trình cơ quan đại diện chủ sở 
hữu phê duyệt. 

- Ban  ổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh thẩm định phương án cổ 
phần hóa, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hóa phê 

duyệt. 
-   i với các doanh nghiệp có giá trị thực tế doanh nghiệp thấp hơn các 

khoản phải trả quy định tại khoản 2  iều 4 Nghị định 126 2017 N -CP, cơ 
quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo Ban Chỉ đạo và doanh nghiệp ph i hợp với 
Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ của doanh nghiệp xây dựng 
phương án tái cơ cấu doanh nghiệp. Căn cứ tính hiệu quả và khả thi của phương 
án tái cơ cấu doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định phê duyệt 
phương án tái cơ cấu để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần theo quy 
định. 



  

 b) Cách thức thực hiện: không quy định 

 c) Thành phần, số lượng hồ sơ: không quy định 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: DNNN được cổ phần hoá  
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND 

tỉnh) 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban  ổi mới và Phát 

triển doanh nghiệp tỉnh  
- Cơ quan ph i hợp: Các  ở, ban ngành và các đơn vị có liên quan. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  uyết định phê duyệt phương 

án cổ phần hóa  

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Các doanh nghiệp quy định tại khoản 2 và khoản 3  iều 2 Nghị định 

126 2017 N -CP thực hiện cổ phần hóa khi đảm bảo các điều kiện sau: 
- Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% v n điều lệ. Danh mục 

doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% v n điều lệ do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ; 

-  au khi đã xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp theo quy 
định tại Chương II và Chương III Nghị định này mà giá trị thực tế doanh nghiệp 
bằng hoặc lớn hơn các khoản phải trả; 

-   i với doanh nghiệp thuộc đ i tượng sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo 
quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công phải có phương án sắp 
xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 
  i với các công ty nông, lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% v n điều lệ, 
ngoài phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đ i với diện tích đất phi nông nghiệp 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử 
dụng tài sản công phải có phương án sử dụng đất đ i với diện tích đất nông 
nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định s  
118 2014 N -CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi 
mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và 
các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Nghị định s  126 2017 N -CP ngày 16 11 2017 của Chính phủ về 

chuyển đơn vị nhà nước và Công ty TNHH một thành viên do đơn vị nhà nước 
đầu tư 100% v n điều lệ thành Công ty cổ phần; 



  

-  Nghị định s  140 2020 N -CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Nghị định s  126 2017 N -CP ngày 16 

tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% 
v n điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định s  91 2015 N -CP ngày 13 tháng 

10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư v n nhà nước vào doanh nghiệp và quản 
lý, sử dụng v n, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định s  32 2018 N -CP ngày 

08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Nghị định 
s  91 2015 N -CP; 

- Thông tư s  32 2021/TT-BTC ngày 17 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần 
hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% v n điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ 
phần;  

- Thông tư s  46 2021 TT-BTC ngày 23 6 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Hướng dẫn một s  nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh 
nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% v n điều lệ thành công ty cổ 
phần;  
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